UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC: 2023-2024
PHẦN I.  NỘI DUNG ÔN TẬP
I. ĐẠI SỐ
Chương III. Hệ phương trình
- Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ≠0), phương trình bậc hai 1 ẩn
- Hàm số y = ax2 (a ≠0) và đồ thị hàm số
- Phương trình bậc hai 1 ẩn
- Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn
B. Hình học
Chương III. Góc với đường tròn
 -  Góc ở tâm
-  Góc nội tiếp

-  Góc có đỉnh bên trong /bên ngoài đường tròn

-  Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
-  Cung chứa góc

- Tứ giác nội tiếp
PHẦN II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO
Dạng 1: Giải phương trình, giải hệ phương trình

Bài 1:  Giải các hệ phương trình sau:

a) 
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Bài 2: Giải phương trình bậc hai

a) [image: image17.png]8x+12=0
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Dạng 2: Tương giao giữa đường thẳng và Parabol
Bài 1: Cho (P) y = x2 và đường thẳng (d) y = x+2
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy 
b) Tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d) bằng phép tính

c) Tính chu vi và diện tích tam giác AOB
Bài 2: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = -x + m và parabol (P): y = x2.

a) Tìm tọa độ giao điểm giữa d và P khi m = 2
b) Tìm m để d cắt P tại hai điểm phân biệt 
Bài 3.  Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x – m2 + 9

a) Tìm tọa độ giao điểm của Parabol (P) và đường thẳng (d) khi m = 1.

b) Tìm m để đường thẳng (d) tiếp xúc Parabol (P) .


Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P):  y = x2 và đường thẳng (d):  

     y = (m +1)x –m +4

a) Khi m = 1 tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P)       

b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm
Dạng 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, lập hệ phương trình

Bài 1. Quãng đường AB dài 60km. Một người đi từ A đến B với vận tốc xác định. Khi đi từ B về A người ấy đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi mỗi giờ 5km. Vì vậy, thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h. Tính vận tốc của người đó khi đi từ A đến B.

Bài 2. Hai sân bay Hà Nội và Đà Nẵng cách nhau 600km. Một máy bay trực thăng bay từ Đà Nẵng tới Hà Nội. Sau đó 10 phút một máy bay phản lực từ Hà Nội bay đi Đà Nẵng với vận tốc lớn hơn vận tốc của máy bay trực thăng là 300km/h. Biết máy bay phản lực đến Đà Nẵng trước khi máy bay trực thăng đến Hà Nội 10 phút. Tính vận tốc của mỗi máy bay.
Bài 3. Một cano chạy trên dòng sông trong 7 giờ, xuôi dòng 180km và ngược dòng 63km . một lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc nước chảy và vận tốc ca nô khi nước yên lặng.

Bài 4 : Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60km, sau đó chạy xuôi dòng 48km trên cùng một dòng sông có vận tốc của dòng nước là 2km/giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ.

Bài 5 : Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên xe ô tô đến B sớm hơn xe máy là 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.
Bài 6. Một đội công nhân theo kế hoạch phải trồng 75 héc ta rừng trong một số tuần lễ . Do mỗi tuần công nhân vượt mức 5 héc ta so với kế hoạch nên đã trồng được 80 héc ta và hoàn thành sớm hơn một tuần . Hỏi theo kế hoạch mỗi tuần công nhân đó trồng bao nhiêu héc ta rừng ?

Bài 7. Một đội sản xuất phải làm 1000 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, mỗi ngày đội làm thêm được 10 sản phẩm so với kế hoạch. Vì vậy chẳng những đã làm vượt mức kế hoạch 80 sản phẩm mà còn hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày so với quy định. Tính số sản phẩm mà đội sản xuất phải làm trong một ngày kế hoạch.

Bài 8. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Trên thực tế, xí nghiệp 1 vượt mức 12%, xí nghiệp 2 vượt mức 10% do đó cả hai xí nghiệp làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.
Bài 9: Trong tháng đầu 2 tổ sản xuất được 800 chi tiết máy. Sang tháng 2, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 20%. Do đó, cuối tháng cả 2 tổ sản xuất được 945 chi tiết máy. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy.
Bài 10. Hai người thợ cùng làm chung một công việc sau 3 giờ 36 phút thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc chậm hơn người thứ hai là 3 giờ.Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong việc?
Bài 11: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 6 giờ đầy bể . Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ , vòi thứ 2 chảy trong 3 giờ thì được [image: image22.png]


 bể . Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể ?
Bài 12: Tính chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng mỗi chiều của mảnh đất đó thêm 4m thì diện tích của mảnh đất đó tăng thêm 80 mét vuông. Nếu giảm chiều rộng 2m và tăng chiều dài 5m thì diện tích mảnh đất đó không thay đổi.

Dạng 4. Hình học tổng hợp

Bài 1:  Cho đường tròn (O;R) và điểm S ở ngoài (O). Qua S kẻ các tiếp tuyến SA, SB với (O) trong đó A, B là các tiếp điểm. Gọi M là trung điểm của SA, BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C.

a) Chứng minh: Tứ giác OASB nội tiếp 
b) Chứng minh: MA2 = MB. MC      
c) Gọi N đối xứng với C qua M. Chứng minh: NO là tia phân giác của 
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Bài 2: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M, tia BM cắt tia CI tại D. Chứng minh:
 
1) Các tứ giác: ACMD nội tiếp đường tròn.

          2) CK.CD = CA.CB

          3) Gọi N là giao điểm của AD và đường tròn (O). Chứng minh  B, K, N thẳng hàng

Bài 3 : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H, 
a) Chứng minh bốn điểm B, F, E, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn này.

b) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại K. Chứng minh rằng: KE.KF = KB.KC.

c) Gọi M là giao điểm của AK và đường tròn (O). Chứng minh 
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Bài 4: Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 2R và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A, B). Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E, tia AC cắt tia BE tại điểm F.

1) Chứng minh FCDE là tứ giác nội tiếp.


2) Chứng minh DA.DE = DB.DC


3*) Chứng minh 
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 . Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh IC là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

Bài 5.  Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn (B, C, M, N thuộc đường tròn; AM < AN). Gọi I là giao điểm thứ hai của đường thẳng CE với đường tròn (E là trung điểm của MN). 
a) Chứng minh 4 điểm A, O, E, C cùng nằm trên một đường tròn. 
b) Chứng minh: góc AOC = góc BIC
c) Chứng minh: BI // MN.  
Bài 6. Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R, dây MN vuông góc với dây AB tại I sao cho IA < IB. Trên đoạn MI lấy điểm E( E khác M và I). Tia AE cắt đường tròn tại điểm thứ hai K. 
a) Chứng minh tứ giác IEKB nội tiếp. 
b) Chứng minh tam giác AME và AKM đồng dạng và . AM = AE · AK
c) Chứng minh: AE · AK + BI · BA = 4R2. 
d) Xác định vị trí điểm I sao cho chu vi tam giác MIO đạt GTLN.
Dạng v: Toán nâng cao
Bài 1: Cho a, b > 0 thỏa mãn 
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Bài 2. Cho x,y các số thực dương thỏa mãn [image: image29.png]


. Tìm GTNN của biểu thức

P= x+[image: image31.png]



Bài 3. Cho a,b các số thực dương thỏa mãn [image: image33.png]a? + b% < 16



. Tìm GTLN của biểu thức

M=[image: image35.png]a/b(a + 8b)



+[image: image37.png]by a(b + 8a)




Bài 4. Cho a,b,c>0 và ab+bc+ca=1. Chứng minh 

[image: image38.png]Ja2+1+Vp2+1+Jc2+1<2(a+b+c)




Bài 5. Cho ba số thực dương a,b,c thỏa mãn a+b[image: image40.png]IN



 tìm GTNN của biểu thức
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Bài 6. Cho các số thực x,y thỏa mãn điều kiện
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Tìm GTNN của biểu thức A=[image: image46.png]x2 4 2xy—2y2 4+ 2y + 10
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Bài 9. Giải PT:[image: image52.png]



Bài 10. Giải PT:2[image: image54.png]27x
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Bài 11. Giải phương trình :[image: image56.png]
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